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	1
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	ZigZag
	Trngtienganh.com
	2008
	1
	

	19
	1001 vocabulary  spelling questions
	
	Learning
	2003
	1
	

	20
	Vocabulary Subjecs for Toeic
	
	Bear
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	Reading Skill
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	Writing Skill
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	MacMillan
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	Kinh nghiệm học Tiếng Anh
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	Luyện dịch Việt Anh
	Minh Thu
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	Telephone English
	John Hughe
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	Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng
	
	
	
	1
	

	84
	Ôn tap ng pháp Tiếng Anh
	Phạm Việt Vũ
	
	
	1
	

	85
	Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh
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Các câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng
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	Những câu nói Tiếng Anh thông dụng nơi công sở
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	John Eastwood
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	The penguin dictionary of American English Usage and style     
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	Phrasal verbs organiser with mini dictionary
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	English for Vietnamese Speaker
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	Practice Test A – Reading
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	Reading comprehension Susses in 20 minutes a day
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	Reading comprehension Susses in 20 minutes a day. Third edition
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	Answer Essays TOEFL Quesiont
	
	Toefl essay.com
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	98
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	Tactics for Listening Expanding
	Jack C. Richards
	Oxford University
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	Tactics for Listening. Basic
	Jack C. Richards
	Oxford University
	2003
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	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	
	Taking a reservation over the phone
	
	Amess
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	Amess
	2006
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	Checking In
	
	Amess
	2006
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	Checking In
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	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
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	106
	Making Recommendations
	
	Amess
	2006
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	Giới Thiệu Các Món Ăn Uống
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
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	108
	Making Recommendations
	
	Amess
	2006
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	Trong Nhà Hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn.
	Quỳnh Liên biên soạn
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	1
	

	110
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	Amess
	2006
	1
	

	111
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	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
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	112
	Giving Directions
	
	Amess
	2006
	1
	

	113
	Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
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	114
	Giving Directions
	
	Amess
	2006
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	115
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	1
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	Shopping
	
	Amess
	2006
	1
	

	117
	Mua Sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
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	Shopping
	
	Amess
	2006
	1
	

	119
	Hướng Dẫn Viên Du Lịch
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	120
	The Tour Guide
	
	Amess
	2006
	1
	

	121
	Hướng Dẫn Viên Du Lịch - tự giới thiệu; chức vụ trong ngành; trấn an khách
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
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	The Tour Guide
	
	Amess
	2006
	1
	

	123
	Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn - cách gợi ý; dùng từ ‘on’ và ‘happening’
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	124
	Discussing a Tour
	
	Amess
	2006
	1
	

	125
	Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn – giải thích chương trình; đề nghị chuẩn bị.
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	126
	Discussing a Tour
	
	Amess
	2006
	1
	

	127
	Mời khách ăn uống; xin lỗi; giải thích vấn đề an toàn
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	128
	Out on the Ferry
	
	Amess
	2006
	1
	

	129
	Lễ Rước Đèn - ấn định điểm hẹn; kể chuyện
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	130
	At the festival
	
	Amess
	2006
	1
	

	131
	Lễ Rước Đèn - cách kể chuyện; đối đáp khi được khen hay bị trách
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	132
	At the festival
	
	Amess
	2006
	1
	

	133
	Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	134
	Dealing with a situation
	
	Amess
	2006
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	Đối Phó Với Tình Huống - trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
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	Dealing with a situation
	
	Amess
	2006
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	Tài liệu Tiếng Anh cho người mới bắt đầu
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	138
	Target TOEIC
	Anna taylor
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	2006
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	139
	Thành ngữ Tiếng Anh
	Ebook team
	
	
	1
	

	140
	Tuyển tập thành ngữ tục ngữ Việt Anh thông dụng
	Nguyễn Đình Hùng
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	141
	The Essential Words for the TOEFL
	
	
	
	1
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	 Thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp
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	143
	20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch
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	Tiếng Anh giao tiếp dùng trong mua sắm
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	Tiếng Anh giao tiếp tại nhà hàng
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	How to prepare for
the next generation
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	Tiếng Anh những điều căn bản TOEIC 900A
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	149
	TOEIC-900B
	
	
	
	1
	

	150
	TOEIC Listening Lesson
	
	
	
	1
	

	151
	Toeic speaking and writing examinee handbook
	
	
	
	1
	

	152
	Translation 4
	
	Download.com.vn
	
	1
	

	153
	Translation 5
	
	Download.com.vn
	
	
	

	154
	Translation 12
	
	Download.com.vn
	
	
	

	155
	Tu vung Tieng Anh co ban (Co hinh minh hoa)
	
	
	
	1
	

	156
	Từ vựng Tiếng Anh mô tả tính cách con người
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	157
	Từ vựng Tiếng Anh về các loài bò sát
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	Từ vựng Tiếng Anh về gia đình
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	Từ vựng Tiếng Anh về nghề nghiệp
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	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
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	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
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	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
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	Saddleback
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	100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh
	Brain Tracy
	Trẻ
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	Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
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	2007
	01
	

	6
	Các kỹ thuật trợ giúp ra quyết định
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	Thẩm định dự án: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2005-2006
	Nguyễn Thị Xinh Xinh dịch
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	Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước-vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu
	Bùi Đức Bền
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	Chu Văn Thành
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	Giáo trình Tài chính Chứng khoán Ngân hàng
	
	
	
	
	

	19
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	2006
	
	

	28
	Định giá trái phiếu
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trong các trường đại học, cao đẳng)
	Chu Văn Cấp, …[và những người khác]
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 Giáo trình 
Kinh tế chính trị 
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	Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
	Hoàng Đức Thân
	Thống kê
	2006
	
	

	36
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